
Thông số kỹ thuật:
ODEL

CLW5182ZYSD

tên sản phẩm

Xe tải compactor

Thương hiệu sản phẩm

Thương hiệu CLW

Kích thước tổng thể

9040x2550x3200mm

Trục

2

Cơ sở chiều dài

4700mm

G. cân

18000kgs

Curb trọng lượng

10500kg

Hộp số

6 cấp

Kích thước lốp

10.00R20 18pr

Động cơ

290hp

Tay lái trợ lực

LHD hoặc RHD



Tham số cấu trúc trên

Dung tích

12 m3

Kết cấu

Cơ thể, khoang, khung phụ, chất độn, máy nén, hệ thống thủy lực và điện,
đường ống, bể nước thải, đồng hồ đo áp suất, vv.

Thân hình

Hình vòng cung

Vật liệu

Thép carbon Q235R

Sidewall

Độ dày 4mm

Đáy

Độ dày 5 mm

Bể chứa nước thải

Thép carbon 4mm, thép không gỉ 304 là tùy chọn

Giá trị áp lực

16MPa

Nhấn chế độ

Tăng tự động, được vận hành bởi hệ thống thủy lực

Tỷ lệ nén

≥2,5

Tải thời gian đạp xe

≤25 giây

Dỡ thời gian rác



≤15 giây

Hình ảnh sản phẩm:












